
Văn phòng HĐND - UBND xã Hội An

Chương: 830

ĐVT: đồng

STT Nội dung Dự toán năm

Ước thực hiện

 3/6/9 

tháng/năm

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện quý 

(3/6/9 

tháng, 

năm) này 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 

I Số thu phí, lệ phí

1 Lệ phí

2 Phí

II Chi từ nguồn thu phí được để lại

1 Chi sự nghiệp

a  - Kinh phí thưởng xuyên giao tự chủ

b  - Kinh phí thưởng xuyên không giao tự chủ

1 Chi quản lý hành chính

a  - Kinh phí giao thực hiện tự chủ

b  - Kinh phí không giao thực hiện tự chủ

III Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

1 Lệ phí

2 Phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước

1 Chi quản lý hành chính 

011 - Quốc phòng 5.400.244.800   3.126.911.041  57,9%
1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ 5.400.244.800   3.126.911.041  

- PC Chính trị viên, CHT, PCTV, CHP, BCHQS xã 25.833.600        6.598.800         

- PC đặc thù DQTT, DQ cơ động, ấp đội trưởng 228.038.400      170.375.400     

- Trợ cấp ngày công lao động lực lượng dân quân thường trực mức 

327.600đ/ng/ngày (tính 22 ngày/tháng x 28CS) theo Nghị quyết số 

07/2025/NQ-HĐND ngày 26/9/2025

2.421.619.200   1.810.645.200  

- Đóng BHXH (2.340.000đ x 2 lần x 22,5%) x 12th x 28 CS 353.808.000            269.091.000 

- Đóng BHYT (2.340.000đ x 2 lần x 4,5%) x 12th x 28 CS 35.380.800        27.148.500       

- Hỗ trợ tiền ăn lực lượng dân quân thường trực mức 

72.000đ/người/ngày (tính 30 ngày x 28CS) theo Thông tư số 

96/2025/TT-BQP ngày 25/8/2025

725.760.000            429.408.000 

- Kinh phí hoạt động 350.000.000      350.000.000     

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 

(03 THÁNG/ 06 THÁNG/ 09 THÁNG/CẢ NĂM)

(Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/09/2026)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ - CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT - BTC ngày 25 tháng 3 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 73/2025/NĐ - CP ngày tháng 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

Văn phòng HĐND và UBND xã Hội An công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách từ ngày 01/01/2026 đến ngày 

30/09/2026 như sau:
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STT Nội dung Dự toán năm

Ước thực hiện

 3/6/9 

tháng/năm

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực 

hiện quý 

(3/6/9 

tháng, 

năm) này 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(tỷ lệ %)
- Kinh phí chi thăm tân binh đợt 2 35.400.000        35.400.000       

- Kinh phí chi hoạt động đợt 2 364.600.000      28.244.141       

- Kinh phí huấn luyện 859.804.800      

041 - An ninh và trật tự an toàn xã hội 2.578.634.000   1.661.966.000  64,5%
1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ

1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ 2.578.634.000   1.661.966.000  64,5%

- Chi hỗ trợ, bồi dưỡng LL BVANTTCS (theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND)1.803.600.000   1.302.120.000  

- Các khoản đóng góp BHXH 257.400.000      148.104.000     

- Các khoản đóng góp BHYT 82.134.000        58.842.000       

- Kinh phí văn phòng phẩm (700.000đ/người/năm * 65 người) 45.500.000        

- Kinh phí tuần tra và trực lễ (50.000đ/ngày/người, không quá 10 ngày/tháng)390.000.000      152.900.000     

341 - Quản lý nhà nước 8.029.893.934   5.448.151.042  67,8%
1.1 Kinh phí giao thực hiện chế độ tự chủ 6.334.663.646   4.299.998.909  67,9%

- Lương, phụ cấp theo lương và CKĐG 3.711.475.430   2.979.641.266  

- Kinh phí hoạt động thường xuyên 648.000.000      363.876.979     

- Chi hoạt động ấp 422.400.000      291.000.000     

- Kinh phí chi phụ cấp Trưởng và phó ấp 07 tháng cuối năm 2026 1.552.788.216   665.480.664     

1.2 Kinh phí không giao thực hiện chế độ tự chủ 1.530.147.968   1.148.152.133  75,0%

a Kinh phí hoạt động HĐND 639.574.900     528.341.850     

- Kinh phí hoạt động của HĐND theo NQ 18/2023/NQ-HĐND 250.000.000      198.664.200     

- Phụ cấp đại biểu HĐND cấp xã 373.464.000      315.072.000     

- BHYT đại biểu HĐND cấp xã 16.110.900        14.605.650       

b Kinh phí hoạt động Văn phòng HĐND và UBND 890.573.068     619.810.283     

- Chi mua mới phần mềm MISA QLTS 17.000.000        17.000.000       

- Chi mua giấy tờ, sổ bộ hộ tịch 39.853.000        

- Chi hoạt động tổ hòa giải (22 ấp * 150.000đ/tháng * 12th) 39.600.000        10.345.000       

- Chi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 100.000.000      18.900.000       

- Chi bồi dưỡng tiếp công dân 50.000.000        17.640.000       

- Chi hỗ trợ hoạt động hòa giải thành 20.000.000        7.600.000         

- Chi đường truyền HN trực tuyến 33.000.000        22.000.000       

- Chi hệ thống quản lí tài khoản và xử lý hình ảnh camera 31.152.000        

- Chi hỗ trợ Ban ấp phát hoang bụi rậm, vệ sinh môi trường dịp Tết 44.000.000        44.000.000       

- Chi bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở 27.600.000        

- Kinh phí hoạt động thường xuyên khác 300.000.000      303.927.215     

- Kinh phí mua bảo hiểm, lắp trang thiết bị xe ô tô dùng chung 40.371.568        39.401.568       

- Kinh phí tổ chức buổi làm việc với xã phường, phía Đông AG 33.872.000        33.872.000       

- Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp theo NĐ 154/2025/NĐ - CP 

đối với NHĐKCT xã ông Nguyễn Trường Giang 105.124.500      105.124.500     

- Kinh phí thay mới cửa chính Hội trường nhỏ 9.000.000          

1.3 - Chi khen thưởng NĐ 73/2024/NĐ-CP 165.082.320      

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Phương Văn Thanh

Ngày 09 tháng 10 năm 2026
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